
 
DANH SÁCH THÍ SINH THI THỬ RIKI 7/2023  

Trình độ:   N4, P.202 
Cơ sở: Riki 32 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

SBD Họ tên Trình độ dự thi Phòng thi 

01 Nguyen Thuy Duong N4 P.202 

02 Lê Thị Ngọc Linh N4 P.202 

03 Nguyễn Văn Minh N4 P.202 

04 Tạ Thị Huyền Trang N4 P.202 

05 Lưu Tuấn Nghĩa N4 P.202 

06 Vương Thị Hồng Nhung N4 P.202 

07 Trịnh Tuấn Anh N4 P.202 

08 Phạm Thị Hoa N4 P.202 

09  N4 P.202 
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DANH SÁCH THÍ SINH THI THỬ RIKI 7/2023  

Trình độ:   N3, P.201 
Cơ sở: Riki 32 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội​

 

SBD Họ tên Trình độ dự thi Phòng thi 

01 Nguyễn Thị Thúy N3 P.201 

02 Shingeki Duong N3 P.201 

03 Phạm Vũ Quỳnh Mai N3 P.201 

04 Lê Thị Ngọc Linh N3 P.201 

05 Lê Văn Hùng N3 P.201 

06 Nguyễn Tiến Công N3 P.201 

07 Hạnh Nguyễn thị N3 P.201 

08 Nguyen Huyen Duong N3 P.201 

09 Trần Hà My N3 P.201 

10 Nguyễn Thu Trà N3 P.201 

11 Nguyễn Yến Linh N3 P.201 

12 Phạm Văn Khoa N3 P.201 

13 tuyet nguyen N3 P.201 

14 Nguyễn Thị Anh Linh N3 P.201 

15 Nguyễn Huy Huy N3 P.201 

16 Vương Thị Yến N3 P.201 

17 Phan Đức Anh N3 P.201 

18 Nguyễn Thành Dũng N3 P.201 



19 Nguyễn Thị Huyền N3 P.201 

20    
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DANH SÁCH THÍ SINH THI THỬ RIKI 7/2023  

Trình độ:   N2, P.401 
Cơ sở: Riki 32 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội​

 

SBD Họ tên Trình độ dự thi Phòng thi 

01 Lê thành đạt N2 P.401 

02 Hoàng Văn Tiến N2 P.401 

03 Nguyễn Thị Ngọc Anh N2 P.401 

04 Võ Thị Mai Anh N2 P.401 

05 Hòa Nguyễn N2 P.401 

06 hồ Minh Hưng N2 P.401 

07 Nguyễn Thị Thu Hồng N2 P.401 

08 Trương Thị Xuân Trang N2 P.401 

09 Đặng Tú Quỳnh N2 P.401 

10 Lê Thị Ngọc Diệp N2 P.401 

11 Nguyễn Thị Ngọc Anh N2 P.401 

12 Nguyễn thị hồng nhung N2 P.401 

13 Võ Thị Mai Anh N2 P.401 

14 Đặng Phạm Châu Nhi N2 P.401 

15 Nguyễn Ngọc Hiền N2 P.401 

16 Vũ Minh Hoà N2 P.401 

17 Nguyễn Hòa N2 P.401 

18 Võ Thị Mai Anh N2 P.401 

19 Vũ Ngọc Quỳnh Trang N2 P.401 



20 Hà Duy Lịch N2 P.401 

21 Hồng Sơn Đặng N2 P.401 

22 Lê Hải Đình N2 P.401 
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